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                           Kính gửi:  Sở Công Thương Hà Tĩnh 

  

Thực hiện Văn bản số 265/SCT-QLTM9 ngày 02/3/2021 của Sở Công 

Thương về việc cung cấp sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; sau khi chỉ đạo các 

phòng, địa phương liên quan tiến hành thống kê, rà soát các hộ gia đình, cá nhân 

sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn, U  ban 

nh n d n huyện Nghi  u n tổng hợp, báo cáo kết quả như sau: 

- Tổng số có 380 hộ gia đình, cá nh n sản xuất rượu thủ công không nhằm 

mục đích kinh doanh trên địa bàn. (Chi tiết có Phụ lục thống kê kèm theo). 

Ngoài ra, để chủ động ngăn chặn các nguy cơ, sự cố về ngộ độc do rượu, 

đảm bảo sức khỏe cho nh n d n và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với 

hoạt động sản xuất rượu trên địa bàn; UBND huyện đã có Văn bản chỉ đạo các 

phòng, ban,UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ 

gia đình, cá nh n sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên 

địa bàn thực hiện việc kê khai theo quy định và tu n thủ các quy định của pháp 

luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường 

theo dõi, giám sát các hộ gia đình, cá nh n có hoạt động sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích kinh doanh trong việc thực hiện kê khai đảm bảo trung 

thực, đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; chấp hành các quy định về an 

toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu; sử dụng các nguyên liệu và các 

phụ gia có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để sản xuất rượu đảm bảo chất lượng và an 

toàn thực phẩm. 

Trên đ y là báo cáo kết quả kê khai sản lượng dự kiến sản xuất trong năm 

2021 của các hộ gia đình, cá nh n sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích 

kinh doanh trên địa bàn, UBND huyện Nghi  u n kính gửi Sở Công Thương xem 

xét, tổng hợp theo yêu cầu./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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Nguyễn Viết Hưng 
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                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHỤ LỤC 

Bảng tổng hợp kết quả kê khai sản lượng dự kiến sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích kinh doan h trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2021 
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I XÃ XUÂN YÊN 
  

 1044   

1 
Đặng Thị Bích Hạnh  

Thôn Hợp Giáp,  

xã Xuân Yên  

 

Rượu gạo 45 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

2 
Phan Thị V n  

Hợp Giáp ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

3 
Nguyễn Thị Cúc  

Hợp Giáp,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

4 
Phan Thị Huê  

Yên Ngọc,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

5 
Nguyễn Thị Hòa  

Yên Ngọc,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

6 
Nguyễn Thị Khương  

Yên Ngọc,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 18 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

7 
Phan Thị Dung  

Yên Ngọc ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

8 Nguyễn Thị Thuế  Yên Nam,  xã 

 

Rượu gạo 21 Men ng m ủ Sử dụng nội bộ trong gia đình, 
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Xuân Yên   với gạo tẻ, nếp anh em bạn bè, làng xóm. 

9 
Nguyễn Thị Biên  

Yên Nam,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

10 
Phan Thị Lục  

Yên Khánh,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

11 
Phan Thị Hệ  

Yên Khánh ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

12 
Phan Thị Quế 

Yên Khánh,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

13 
Phan Thị Toan  

Yên Khánh,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

14 
Phan Thị Giang 

Trung Lộc,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

15 
Võ Thị Tr m  

Trung Lộc,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

16 
Phan Thị Đồng 

Yên Thông,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

17 
Phan Thanh Thuận  

Yên Thông,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

18 
Phan Thị Diện  

Yên Thông,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

19 
Nguyễn Thị Nhung  

Yên Thông,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

20 
Trần Thị Nguyệt  

Yên Ngư,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

21 
Nguyễn Thị Hường 

Yên Ngư,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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22 
Nguyễn  u n Đợi  

Yên Ngư,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

23 
Nguyễn Thị Tím  

Yên Ngư,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 23 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

24 
Bùi Thị Nhiên  

Yên Ngư,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

25 
Hoàng Thị Hinh  

Yên Ngư,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

26 
Hoàng Thị Huề  

Yên Hải,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

27 
Trịnh Thị Lợi  

Yên Hải ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 28 

Men ngâm ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

28 
Trần Thị Oanh  

Yên Lợi,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

29 
Nguyễn Văn Thắm  

Yên Lợi ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

30 
Nguyễn Thị Thỏa  

Yên Lợi ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

31 
Nguyễn Văn Hề  

Yên Lợi,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

32 
Nguyễn Thị Tuyết  

Yên Liễu ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 20 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

33 
Trịnh Thị Hà 

Yên Liễu,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 20 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

34 
Trịnh Thị Duyên  

Yên Liễu,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 15 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

35 
Nguyễn Thị Bích  

Yên Liễu ,  xã 

Xuân Yên  

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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36 
Trần  u n Kiệp  

Yên Liễu,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

37 
Phạm Thị Tình  

Yên Liễu,  xã 

Xuân Yên   

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

II THỊ TRẤN XUÂN AN 
  

 350   

38 
Nguyễn Hồng Kiên 

TDP 1, thị trấn 

Xuân An 

 

Rượu gạo 

80 Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

39 
Nguyễn Thị  u n Tổ d n phố 3 

 

Rượu gạo 

75 Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

40 
Đậu Hữu Chúc Tổ d n phố 9 

 

Rượu gạo 

75 Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

41 
Lê  u n Bổng Tổ d n phố 9 

 

Rượu gạo 

120 Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

III XÃ XUÂN MỸ 
  

 1.200   

42 
Nguyễn Ba 

Thôn Phúc Mỹ, 

xã  u n Mỹ 

 

Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

43 
Trần Thị Tứ 

Thôn Phúc Mỹ, 

xã  u n Mỹ 

 

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

44 
Phạm Công Tuyến 

Thôn Bắc Mỹ, 

xã  u n Mỹ 

 

Rượu gạo 150 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

45 

Lê Văn Bình 

Thôn Hương 

Mỹ, xã  u n 

Mỹ 

 

Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

46 

Nguyễn Hồng Hà 

Thôn Hương 

Mỹ, xã  u n 

Mỹ 

 

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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47 
Phạm Công Nguyên 

Thôn Thịnh Mỹ, 

xã  u n Mỹ 

 

Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

48 
Phạm  u n Hạ 

Thôn Thịnh Mỹ, 

xã  u n Mỹ 

 

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

49 
Trần Ngọc Ký 

Thôn Thịnh Mỹ, 

xã  u n Mỹ 

 

Rượu gạo 90 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

50 
Phan Đình Phú 

Thôn Thịnh Mỹ, 

xã  u n Mỹ 

 

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

51 

Phạm Văn Lý 

Thôn Trường 

Mỹ, xã  u n 

Mỹ 

 

Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

IV XÃ XUÂN HỒNG 
  

 6178   

52 
Trần Thị Hưng 

Thôn 1 Xuân 

Hồng 

 

Rượu gạo 45 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

53 
Ngô Thị Thiện 

Thôn 1 Xuân 

Hồng 

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

54 
Trần Thị Hoàn 

Thôn 1 Xuân 

Hồng 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

55 
Nguyễn Hữu T m Thôn 2 

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

56 
Tr ng Thị Thao Thôn 2 

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

57 
Nguyễn  u n Kiệt Thôn 2 

 

Rượu gạo 18 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

58 
Tr ần THị Lý Thôn 3 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 



TT 
Tên hộ gia đình, cá 

nhân 
Địa chỉ Điện thoại 

Sản 

phẩm 

rượu 

Sản 

lượng 

rượu 

sản 

xuất 

Nguyên liệu 

chính 
Phạm vi sử dụng 

59 
Tr ần Văn Viện Thôn 3 

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

60 
Tr ần Thị Hà Thôn 3 

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

61 
Nguyễn  u n Huệ Thôn 3 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

62 
Nguyễn Văn Duyệt Thôn 4 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

63 
Lê Thị Lan Thôn 4 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

64 
Phan Đức Tuấn Thôn 4 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

65 
Nguyễn Thị Phùng Thôn 4 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

66 
Đinh Văn Hạ Thôn 5 

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

67 
Nguyễn Văn Ngọc Thôn 5 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

68 
Phan Trọng Thư Thôn 6 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

69 
Nguyễn  u n Lục Thôn 6 

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

70 
Nguyễn Thị Ng n Thôn 6 

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

71 
Nguyễn  u n Vi Thôn 6 

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

72 
Phạm Đức Phú Thôn 6 

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 



TT 
Tên hộ gia đình, cá 

nhân 
Địa chỉ Điện thoại 

Sản 

phẩm 

rượu 

Sản 

lượng 

rượu 

sản 

xuất 

Nguyên liệu 

chính 
Phạm vi sử dụng 

73 
Trịnh Công Minh Thôn 6 

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

74 
Nguyễn  u n Chờ Thôn 7 

 

Rượu gạo 23 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

75 
Lê Văn Cường Thôn 7 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

76 
Hà Thị Minh Thôn 7 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

77 
Lê Anh Chiến Thôn 7 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

78 
Tr ần Thị Lục Thôn 8 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

V XÃ XUÂN PHỔ 
  

 460   

79 
Trần Thị Linh 

Thôn 1, xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 40 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

80 
Trần Thị Tuyết 

Thôn 1,xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 45 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

81 
Trần Thị Thủy 

Thôn 2, xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

82 
Trần Thị Cúc 

Thôn 2, xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

83 
Trần Thị Hồng 

Thôn 3, xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

84 
Lê Thị Tuyết 

Thôn 3, xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

85 
Trần Xuân Thành 

Thôn 4, xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 



TT 
Tên hộ gia đình, cá 

nhân 
Địa chỉ Điện thoại 

Sản 

phẩm 

rượu 

Sản 

lượng 

rượu 

sản 

xuất 

Nguyên liệu 

chính 
Phạm vi sử dụng 

86 
Trần Văn Thắng 

Thôn4, xã Xuân 

Phổ 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

VI 
THỊ TRẤN  TIÊN ĐIỀN 

  

 366   

87 
Trần Thị Loan Thôn An Mỹ 

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

88 
Đặng Văn Thức Thôn An Mỹ 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

89 
Đậu Thị Tam Thôn An Mỹ 

 

Rượu gạo 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

90 
Trần Văn Sơn Thôn An Mỹ 

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

91 
Kiều Văn Hiền 

Thôn Hòa 

Thuận 

 

Rượu gạo 18 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

92 
Nguyễn Thị Thủy Thôn Hồng Lam 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

93 
Nguyễn Thị Lý Thôn Hồng Lam 

 

Rượu gạo 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

94 
Trần Đức Chuẩn Thôn Hồng Lam 

 

Rượu gạo 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

95 
Đinh THị Hải 

Thôn Phong 

Giang 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

96 
Đinh Thị Ngọc 

Thôn Phong 

Giang 

 

Rượu gạo 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

97 
Nguyễn Thị Thìn 

Thôn Phong 

Giang 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

98 
Trần Thị Hương Thôn Lam Thủy 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 



TT 
Tên hộ gia đình, cá 

nhân 
Địa chỉ Điện thoại 

Sản 

phẩm 

rượu 

Sản 

lượng 

rượu 

sản 

xuất 

Nguyên liệu 

chính 
Phạm vi sử dụng 

99 
Trần Thị Mai Thôn Lam Thủy 

 

Rượu gạo 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

VII XÃ XUAN ĐAN 

  

 862   

100 
Lê Thị Lan Xóm Bình Phúc 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

101 
Nguyễn Thị Huệ Xóm Bình Phúc 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

102 
Hoàng Thị Tiu Xóm Bình Phúc 

 

Rượu gạo 53 

Men ngâm ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

103 
Lê Hải Ch u Xóm Bình Phúc 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

104 
Nguyễn Thị Lan Xóm Bình Phúc 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

105 
Nguyễn Thị Hồng Xóm Bình Phúc 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

106 
Phan Thị Ch u  óm Lương 

Ninh 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

107 
Nguyễn Văn Chính  óm Lương 

Ninh 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

108 
Hoàng  u n Hồng  óm Kiều 

Thắng Lợi 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

109 
Hoàng Xuân Lâm  óm Kiều 

Thắng Lợi 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

110 
Nguyễn Văn Minh Xóm Kiều 

Thắng Lợi 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

111 Trần Thị Hảo  óm Kiều 

 

Rượu gạo 70 Men ng m ủ Sử dụng nội bộ trong gia đình, 



TT 
Tên hộ gia đình, cá 

nhân 
Địa chỉ Điện thoại 

Sản 

phẩm 

rượu 

Sản 

lượng 

rượu 

sản 

xuất 

Nguyên liệu 

chính 
Phạm vi sử dụng 

Thắng Lợi với gạo tẻ, nếp anh em bạn bè, làng xóm. 

112 
Hoàng Xuân Minh  óm Kiều 

Thắng Lợi 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

113 
Võ Thị Hạp  óm Lĩnh 

Thành 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

VIII 
XÃ XUÂN GIANG 

  

 2039   

114 
Ngô Kim Đường Hồng Lam 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

115 
Đinh Hải Long Hồng Lam 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

116 
Đặng Văn Tiến Hồng Lam 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

117 
Đậu  u n Duyệt Hồng Lam 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

118 
Dương Thị Thao Hồng Lam 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

119 
Hoàng Thị Thu An Tiên 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

120 
Đặng Nhật Tường An Tiên 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

121 
Mai Ngọc Bưởi An Tiên 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

123 
Phan Trọng Thưởng An Tiên 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

124 
Trần Văn Thành An Tiên 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 



TT 
Tên hộ gia đình, cá 

nhân 
Địa chỉ Điện thoại 

Sản 

phẩm 

rượu 

Sản 

lượng 

rượu 

sản 

xuất 

Nguyên liệu 

chính 
Phạm vi sử dụng 

125 
Cao  u n Vỵ Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

126 
Trần Thị Duyên Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

127 
Phan Đăng Du Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

128 
Đinh Văn An Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

129 
Hoàng Thị Giang Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

130 
Nguyễn Lê Hòa Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

131 
Hoàng Thị Hồng Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

132 
Chu Quang Thiều Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

133 
Trần Đức Minh Hồng Tiến 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

134 
Trần Trung Thông Hồng Khánh 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

135 
Trần Văn Tường Hồng Khánh 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

136 
Nguyễn Thị Hợi Hồng Khánh 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

137 
Nguyễn Thị Nhuần Hồng Thịnh 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

138 
Đậu Thị Hữu Hồng Thịnh 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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139 
Ngô Văn Hạnh Hồng Thịnh 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

140 
Đinh Thị Nga Lam Thủy 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

141 
Lê Thị Ngọc Lam Thủy 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

142 
Đặng  u n Nuôi Lam Thủy 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

143 
Trần Thị Linh Lam Thủy 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

145 
Hồ Văn Tuyến Lam Thủy 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

146 
Hoàng Thị Hương Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

147 
Nguyễn Thị Trang Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

148 
Đậu Thị Dần Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 65 

Men ngâm ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

149 
Nguyễn Thị Quý Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

150 
Đậu Thị Giang Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

151 
Nguyễn Thị Lan Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

152 
Trần Thị Lam Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

153 
Nguyễn Thị Thanh Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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154 
Đậu Thị Kim Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

155 
Trần Thị Thu Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

156 
Đậu Thị Bính Hồng Nhất 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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157 
Hoàng Thị Lan Hội Thành 2 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

158 
Nguyễn Thị Hùng Hội Thành 2 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

159 
Lê Thị Nhung 

Hội Long 

 

Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

160 
Nguyễn Văn Hùng 

Hội Long 

 

Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

161 
Mai Thị Mai Hội Quý 

 

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

162 
Võ Văn Huy 

Hội Quý 

 

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

163 
Trần Thị Ty 

Hội Quý 

 

Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

164 
Nguyễn Thị Điệp 

Hội Quý 

 

Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

165 
Võ Thị Liên 

Hội Quý 

 Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

166 
Võ Văn Tơ 

Hội Quý 

 Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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167 
Nguyễn Văn Đào 

Hội Quý 

 Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

168 
Nguyễn Văn Ch u Tân Ninh Châu  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

169 
Đặng Đình Sửu 

Tân Ninh Châu 

 Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

170 
Lê Quang Trung 

Tân Ninh Châu 

 Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

171 
Lê Thị Thu Hội Tiến  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

172 
Lương Thị Phượng 

Hội Tiến 

 Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

173 
Nguyễn Thị Quy 

Hội Tiến 

 Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

174 
Lê Thị Mão 

Hội Tiến 

 Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

175 
Hoàng Thị Kiều 

Hội Tiến 

 Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

176 
Nguyễn Thị  u n 

Hội Tiến 

 Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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177 
Phan Thị Hồng Thôn 2  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

178 
Lê Văn Việt Thôn 3  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

179 
Phan Thị Loan Thôn 4  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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180 
Phan Thị  u n Thôn 4  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

181 
Trương Thị Hồng Thôn 5  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

182 
Nguyễn Thị Long Thôn 5  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

183 
Nguyễn Thị Năm Thôn 5  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

184 
Hoàng Thị Ch u Thôn 8  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

185 
Nguyễn Đức Tùng Thôn 8  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

186 
Trần Thị S m Thôn 9  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

187 
Hoàng Văn Nh m Thôn 12  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

188 
Nguyễn Thanh Thôn 12  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

189 
Phan Hữu Bính Thôn 12  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

190 
Phan Thị Nữ Thôn 1  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

191 
Trần Thị Thu Thôn 1  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

192 
Phan Thị Hoan Thôn 3  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

193 
Phan Khắc Thiệu Thôn 3  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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194 
Nguyễn Thị Hiệu Thôn 4  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

195 
Đậu Ngọc Tý Thôn 4  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

196 
Nguyễn Thị Tuyên Thôn 7  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

197 
Lê Thị S m Thôn 7  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

198 
Dương Văn Căn Thôn 8  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

199 
Nguyễn Thị Tuyến Thôn 9  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

200 
Nguyễn Thị Lan Thôn 9  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

201 
Trần Thị Ký Thôn 9  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

202 
Trần Công Thôn 2  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

203 
Phan Thị Phượng Thôn 9  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

204 
Trần Thị Sen Thôn 9  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

205 
Phan Văn Trung Thôn 11  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

206 
Phạm Thị Hà Thôn 11  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

207 
Phan Bình Dương Thôn 10  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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208 
Phan Thị Bình Thôn 10  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

209 
Dương Mạnh Cương Thôn 10  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

210 
Dương Mạnh Tiến Thôn 10  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

211 
Trần Quang Thôn 10  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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212 
Nguyễn Thị Hồng 

Vinh 
Thôn Lam Long 

 Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

213 Đậu Thị  oan Thôn Lam Long 
 Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

214 Đậu Thị Minh Diệp Thôn Lam Long 
 Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

215 Trần Thị Hiền Thôn Đông Biên 
 Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

216 Trần Thị Đạt Thôn Đông Biên 
 Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

217 Nguyễn Thị Thành Thôn Đông Biên 
 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

218 Nguyễn Văn Lạng 
Thôn Hồng 

Thủy  Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

219 Nguyễn Thị Ha 
Thôn Trường 

Lam  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

220 Trần Thị Việt 
Thôn Trường 

Lam  Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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221 Nguyễn Công Sự Thôn Hải Lục 
 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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222 
Lê Thị Huấn  u n Trường  

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

223 
Lê Thị Nga Xuân Trường  

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

224 
Trần Thị Dung  u n Trường  

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

225 
Trần  u n Hải Xuân Trường  

Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

226 
Trần Thị Quý  u n Trường  

Rượu gạo 110 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

227 
Nguyễn Thị L m 

(Ninh) 

 u n Trường  

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

228 
Trần Thị Thanh 

(Dũng) 

 u n Trường  

Rượu gạo 150 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

229 
Trần Thị Hải Yến  u n Trường  

Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

230 
Nguyễn  u n Ánh  u n Trường  

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

231 
Trần Văn Cháu  u n Trường  

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

232 
Mai Thị Nguyệt  u n Trường  

Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

234 
Nguyễn Thị Tý  u n Trường  

Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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235 
Trần Thị  anh  u n Trường  

Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

236 
Lê Văn Nguyên  u n Trường  

Rượu gạo 150 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

237 
Nguyễn Thị Thắm  u n Trường  

Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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238 
Ngô Thị Nguyên Song Nam  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

239 
Trần Thị Phương Song Nam  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

240 
Phan Thị  u n Song Nam  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

241 
Đào Thị Phương Song Nam  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

242 
Phan Thị  u n Song Nam  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

243 
Bùi Thị V n Đại Đồng  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

244 
Hoàng Thị Phương Đại Đồng  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

245 
Nguyễn Thị Mỹ Song Long  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

246 
Hoàng thị Hiền Nam Mới  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

247 
Phạm Thị Loan Nam Mới  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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248 
Nguyễn Thị Thắng Nam Mới  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

249 
Nguyễn Thị Hường Nam Mới  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

250 
Nguyễn Thị Hiền Nam Mới  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

251 
Nguyễn Thị Thủy Nam Mới  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

252 
Nguyễn Thị Vinh Nam Mới  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

253 
Nguyễn Thị Mai Nam Mới  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

254 
Trần Thị T m Nam Mới  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

255 
Nguyễn Thị T m Nam Mới  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

256 
Trần Thị Huệ Nam Mới  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

257 
Nguyễn Thị Huệ Nam Mới  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

258 
Nguyễn Thị Thúy Nam Mới  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

259 
Nguyễn Thị Đường Nam Mới  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

260 
Hoàng Thị Thanh Nam Mới  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

261 
Nguyễn Thị Thắm Nam Mới  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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262 
Nguyễn Thị Tỉu Nam Mới  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

263 
Trương Thị Hoài Nam Mới  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

264 
Nguyễn Thị Thọ Nam Mới  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

265 
Trần Thị Rớt Nam Mới  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

266 
Trương Thị Điểm Nam Mới  Rượu gạo 53 

Men ngâm ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

267 
Nguyễn Thị Tính Nam Mới  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

268 
Trần Thị Mậu Nam Mới  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

269 
Trần Thị Tuất Nam Mới  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

270 
Hồ Thị Lếu Trung Sơn  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

271 
Nguyễn Thị Nguyệt Trung Sơn  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

271 
Nguyễn Thị Chinh Trung Sơn  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

273 
Trần Thị Trinh Trung Sơn  Rượu gạo 75 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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274 
Nguyễn Thị Quang 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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275 
Nguyễn Thị Lan 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

276 
Hồ Thị Liên 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

277 
Nguyễn Thị Phương 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

278 
Nguyễn ThịThu 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

279 
Nguyễn Thị Hương 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

280 
Nguyễn Thị Nguyệt 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

281 
Phan Thị Bài 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

282 
Hồ Thị Lê 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

283 
Nguyễn Thị Nga 

Thôn Lâm 

Vượng  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

284 
Mai Thị Hiếu 

Thôn Lâm 

Thành  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

285 
Trần Thị Hoa 

Thôn Lâm 

Thành  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

286 
Lê Thị Lương 

Thôn Lâm 

Thành  Rượu gạo 53 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

287 
Ngô Thị Lý Thôn L m Hải  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

288 
Hồ Đức Hiếu Thôn L m Hải  Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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289 
Hoàng Văn Khoát 

Thôn Cường 

Thịnh  Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

290 
Hoàng Văn Chiên 

Thôn Cường 

Thịnh  Rượu gạo 65 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

291 
Hoàng Thị Nh n Thôn Lâm Phú  Rượu gạo 47 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

292 
Hồ Văn Nuôi Thôn Lâm Phú  Rượu gạo 60 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

XV XÃ XUÂN LĨNH    2230 
  

293 
Nguyễn Văn Thao 

Thôn 1, xã Xuân 

Lĩnh 0978258364 Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

294 
Trần Thị Vinh 

Thôn 1, xã Xuân 

Lĩnh 0368182357 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

295 
Nguyễn Thị Phượng 

Thôn 1, xã Xuân 

Lĩnh 0965334336 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

296 
Phạm Thị Thanh 

Thôn 1, xã Xuân 

Lĩnh 0327105099 Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

297 
Phan Thị Ch u 

Thôn 1, xã Xuân 

Lĩnh 0967757567 Rượu gạo 110 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

298 
Đặng Thị Tuyết 

Thôn 1, xã Xuân 

Lĩnh 0345053377 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

299 
Trần Hữu Thông 

Thôn 2, xã Xuân 

Lĩnh 0989221257 Rượu gạo 150 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

300 
Nguyễn Đức Vinh 

Thôn 2, xã Xuân 

Lĩnh 0913587321 Rượu gạo 80 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

301 
Đinh Văn L m 

Thôn 2, xã Xuân 

Lĩnh 0918008230 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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302 
Nguyễn Văn Tám  

Thôn 2, xã Xuân 

Lĩnh 0963257523 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

303 
Nguyễn Trung Liên 

Thôn 2, xã Xuân 

Lĩnh 0979234326 Rượu gạo 70 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

304 
Nguyễn Văn Thanh 

Thôn 2, xã Xuân 

Lĩnh 0977822258 Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

305 
Trần Thị Hằng 

Thôn 3, xã Xuân 

Lĩnh 0976470665 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

306 
Trần Thị An 

Thôn 3, xã Xuân 

Lĩnh 0967916930 Rượu gạo 150 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

307 
Nguyễn Thị Lai 

Thôn 3, xã Xuân 

Lĩnh 0339078021 Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

308 
Nguyễn Văn Dương 

Thôn 3, xã Xuân 

Lĩnh 0904235257 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

309 
Trần Văn Chung 

Thôn 4, xã Xuân 

Lĩnh 0965350811 Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

340 
Trần Thị Thủy 

Thôn 4, xã Xuân 

Lĩnh 0979655655 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

341 
Nguyễn Thị Giang 

Thôn 5, xã Xuân 

Lĩnh 0384691362 Rượu gạo 90 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

342 
Nguyễn Thị Hồng 

Thôn 5, xã Xuân 

Lĩnh 0986591708 Rượu gạo 100 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

345 
Phan Thị Lan 

Thôn 5, xã Xuân 

Lĩnh 0977692660 Rượu gạo 120 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

XVI XÃ XUÂN LAM    969   

346 Trần văn nhơn 

Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0392512315 

Rượu gạo, 

nếp 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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347 Trần  u n Mợi 

Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0369586519 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

348 Trần  u n Khang 

Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0387831476 

Rượu gạo, 

nếp 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

349  Lê Hải Đan 

Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0386799259 

Rượu gạo, 

nếp 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

350 Nguyễn Đình Phiếu 

Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0368024209 

Rượu gạo, 

nếp 18 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

351 Nguyễn Minh Việt 

Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0339487413 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

352 

Nguyễn Ngọc Hải Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0392013799 

Rượu gạo, 

nếp 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

353 

Nguyễn Đức Khanh Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0353829401 

Rượu gạo, 

nếp 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

354 

Nguyễn Công Sỹ Thôn 1, xã Xuân 

Lam 0368032867 

Rượu gạo, 

nếp 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

355 

Nguyễn Ngọc Lễ Thôn 2, xã Xuân 

Lam 0387498518 

Rượu gạo, 

nếp 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

356 

Nguyễn Hữu Trí Thôn 2, xã Xuân 

Lam 0376343157 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

357 Trần Thế Lực 

Thôn 2, xã Xuân 

Lam 0368690655 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

358 Trần Ch u Úc 

Thôn 2, xã Xuân 

Lam 0985799255 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

359 Nguyễn Ngọc Cần 

Thôn 2, xã Xuân 

Lam 0385551255 

Rượu gạo, 

nếp 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

360 Nguyễn  u n Thụ 

Thôn 2, xã Xuân 

Lam  

Rượu gạo, 

nếp 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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361 Nguyễn Trường Giang 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0988856913 

Rượu gạo, 

nếp 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

362 Trần Thị Thuần 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0394468905 

Rượu gạo, 

nếp 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

363 Đặng Thị Minh 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0859128483 

Rượu gạo, 

nếp 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

364 Nguyễn Văn Toàn 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0989831475 

Rượu gạo, 

nếp 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

365 Hoàng Thị T m 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0912480710 

Rượu gạo, 

nếp 35 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

366 Lê Quang Dương 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0386307324 

Rượu gạo, 

nếp 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

367 Nguyễn Văn Tình 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0374124930 

Rượu gạo, 

nếp 23 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

368 Trần Thị Thành 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0762275375 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

369 Lê Quang Thuận 

Thôn 3, xã Xuân 

Lam 0974040734 

Rượu gạo, 

nếp 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

370 Ngô Văn Trường 

Thôn4, xã Xuân 

Lam 0362428446 

Rượu gạo, 

nếp 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

371 Nguyễn Thị Văn 

Thôn 4, xã Xuân 

Lam 0987715576 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

372 Nguyễn Minh Hồng 

Thôn 4, xã Xuân 

Lam   

Rượu gạo, 

nếp 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

373 Phan Văn Trợ 

Thôn 4, xã Xuân 

Lam 0365769980 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

374 Phạm Hữu Trạm 

Thôn 4, xã Xuân 

Lam 0948192155 

Rượu gạo, 

nếp 21 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 
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375 Đặng Đức Sinh 

Thôn 4, xã Xuân 

Lam 0384175205 

Rượu gạo, 

nếp 30 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

376 Lê Thị Thìn 

Thôn 5, xã Xuân 

Lam 0343691433 

Rượu gạo, 

nếp 20 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

377 Hoàng Thị Hoa 

Thôn 5, xã Xuân 

Lam 0943096899 

Rượu gạo, 

nếp 20 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

378 Võ Thị Lam 

Thôn 5, xã Xuân 

Lam 0339706345 

Rượu gạo, 

nếp 15 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

379 Lê Thị Ch u 

Thôn 5, xã Xuân 

Lam 0396547732 

Rượu gạo, 

nếp 28 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

380 Trần Thị Thơm 

Thôn 5, xã Xuân 

Lam 0362011330 

Rượu gạo, 

nếp 36 

Men ng m ủ 

với gạo tẻ, nếp 

Sử dụng nội bộ trong gia đình, 

anh em bạn bè, làng xóm. 

 Tổng cộng   25.284   
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